
Trường Mầm Non
Bé Ngoan 1

Huyện Hóc Môn

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 

Tuần 5  Tháng 10 - 2024



Gấu trúc (19 - 24 tháng)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai
Hoạt động học

Nội dung 1 Thơ: Chú gà con

Nội dung 2: Kỹ năng: “cất gối”

Hoạt động góc

Xếp tháp chồng

Hoạt động chiều

Đọc thơ Đàn gà con

Thứ  ba
Hoạt động học

Nội dung 1:  Thể hiện cảm xúc 

qua âm nhạc 

Nội dung 2:  Thơ Cô và mẹ

Hoạt động góc

Cho bé ăn

Hoạt động chiều

Nghe nhạc

Thứ  tư
Hoạt động học

Nội dung 1: Lồng hộp

Nội dung 2: Kỹ năng Chào tạm 

biệt

Hoạt động góc

Lắc trống lắc theo nhạc

Hoạt động chiều

Trò chơi: Lồng hộp vuông 

tròn

Thứ  năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Kể chuyện “bé tưới 

cây”

Nội dung 2: Bò chui dưới dây

Hoạt động góc

Xem sách vải

Hoạt động chiều

Chơi trò chơi: Con bọ dừa

Thứ  sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Xếp chồng 4-5 khối

Nội dung 2: Tìm đồ vật có màu 

đỏ

Hoạt động góc

Ru bé ngủ

Hoạt động chiều

Rèn kỹ năng xếp chồng



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai
- Nội dung 1: Chơi với lá cây

- Nội dung 2: Xanh, đỏ, vàng

Thứ  ba
- Nội dung 1: Đi trên ghế thể dục

- Nội dung 2: Đi học về

Thứ  tư
- Nội dung 1: Bản thân của bé

- Nội dung 2: Thơ “ Đi dép”

Thứ  năm
- Nội dung 1: Nặn viên bi

- Nội dung 2: Đôi dép

Thứ  sáu
- Nội dung 1: Thơ “ Yêu mẹ”

- Nội dung 2: Xếp chồng



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai NBTN “ Con vịt”.

Làm bài tập tạo hình trang 3

Thứ  ba NBTN màu đỏ

Làm bài tập toán

Thứ  tư Phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội- thẩm mỹ.

Làm bài tập toán

Thứ  năm Xâu hạt

Tiếp tục cho trẻ làm bài tập.

Thứ  sáu Đọc đồng dao “ Lộn cầu vòng”.

Rèn trẻ kỹ năng mặc quần.



Họa mi 1 (3-4 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai -Hoạt động 1: Bé bò theo hướng thẳng.

-Hoạt động 2: Bài tập “ giáo dục giới tính”.

Thứ  ba -Hoạt động 1: VĐTN “ Đi học về”.

-Hoạt động 2: Thực hành chải răng.

Thứ  tư -Hoạt động 1: Truyện “ Truyện qua đường”.

-Hoạt động 2: Bài tập “ VẼ ĐƯỜNG VỀ NHÀ GẦN HƠN”.

Thứ  năm -Hoạt động 1: Ghép đôi.

-Hoạt động 2: Khám phá “ Thực hành chìm nổi”.

Thứ  sáu -Hoạt động 1: Bé nặn bánh quy.

-Hoạt động 2: Trò chuyện cuối tuần “ Bé chơi với bạn như thế nào?”.



Họa m 2 (3-4 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai Nội dung 1: Đi kiểng gót liên tục 3m

Nội dung 2: Nhổ củ cải

Thứ  ba Nội dung 1: Nặn quả cam

Nội dung 2: Quan sát rể có thân rễ lá và hoa.

Thứ  tư Nội dung 1: Nhận biết số 1 và số lượng 1

Nội dung 2: Hát ai cũng yêu chú mèo.

Thứ  năm Nội dung 1:Thơ rong và cá.

Nội dung 2 : Nhận biết một số thức ăn không nên ăn.

Thứ  sáu Nội dung 1 : Những hành động đúng khi đi khám bệnh.

Nội dung 2: Bé cần làm gì khi té đau chảy máu.



Họa mi 3 (3-4 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai - Bé đi kiểng gót

- Thơ “Đi nắng”

Thứ  ba - Nhận biết phía trên – phía dưới.

- Bài tập toán

Thứ  tư - Truyện “Quả táo của ai”

- Kỹ năng gấp quần áo

Thứ  năm - Bé thể hiện cảm xúc với mẹ

- Hát “Mẹ ơi có biết”

Thứ  sáu - Bé nặn viên bi

- Hoàn thành sản phẩm.



Họa mi 4 (3-4 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai -ĐI - CHẠY THAY ĐỔI THEO HIỆU LỆNH

-THÍ NGHIỆM BONG BÓNG XÀ PHÒNG

Thứ  ba -TÌM HIỂU VỀ GIA ĐÌNH BÉ

-LÀM BÀI TẬP TẠO HÌNH

Thứ  tư -NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ

-DẠY THƠ “ YÊU MẸ ”

Thứ  năm -TRUYỆN “ NHỔ CỦ CẢI”

-ÔN RỬA TAY

Thứ  sáu -HÁT “BÉ QUÉT NHÀ”

-LÀM BÀI TẬP TOÁN



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai Cắt, gấp hoa lá

Bé rửa tay

Thứ  ba Chạy chậm 60-80m

Câu chuyện “Gấu con bị sâu răng”

Thứ  tư Vẽ nét thẳng

Đồng dao “Chi chi chành chành”

Thứ  năm Chào hỏi lễ phép

Xếp quần áo gọn gàng

Thứ  sáu To – Nhỏ

Xếp hàng chờ đến lượt



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai -Bỏ rác đúng nơi quy định

-So sánh sự giống nhau và khác nhau của 2-3 đồ dùng: chén, tô,

dĩa.

Thứ  ba -Bò bằng bàn tay, bàn chân

-Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng

nói, tranh ảnh: vui, buồn

Thứ  tư -Gộp nhóm số lượng 3

-Dạy hát: cháu yêu cô chú công nhân

Thứ  năm -Cả nhà thương nhau

-Hiểu các từ chỉ đặc điểm: đặc điểm của người: thật thà, vui vẻ,

ngoan ngoãn, đanh đá, xinh, đẹp, dễ thương, cao, thấp, gầy, béo…

Thứ  sáu -Truyện: cáo, thỏ, gà trống

-Dinh dưỡng sức khỏe



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai Đề tài: Bé chải răng đúng cách

Làm bt toán số lượng 5

Thứ  ba Chuyện: Gấu con bị đau răng

Làm quen với chữ B

Thứ  tư Ném xa bằng 1 tay

Thơ: bạn mới

Thứ  năm Đề tài: Lịch sự khi ho, hắt hơi

Làm bt tạo hình

Thứ  sáu Đề tài : Vẽ bạn thân

Trò chuyện bài học đã học trong tuần



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai Nội dung 1: Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ.

Nội dung 2: Kể chuyện quả bầu tiên

Thứ  ba Nội dung 1: Lăn bóng theo đường dích dắt

Nôị dung 2: Làm quen chữ M

Thứ  tư Nội dung 1: Gấp quả táo

Nội dung 2: Làm bài tập tạo hình

Thứ  năm Nội dung 1: Bệnh tay chân miệng

Nội dung 2: Làm bài tập chữ viết

Thứ  sáu Nội dung 1: Vẽ cây xanh

Nội dung 2: Làm bài tập tình cảm xã hội



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai
Giờ học: 

Nội dung 1:Bé tập cắt nan giấy

Nội dung 2:Đề tài: Bé học cách chào hỏi lễ phép

Thứ  ba
Giờ học: 

Nội dung 1:Gõ tiết tấu chậm “Cả tuần điều ngoan”

Hoạt động chiều: Cô hướng dẫn cho các cháu thực hiện bài tập Làm quen với nét thẳng, nét 

xiên trái, xiên phải.

Thứ  tư
Giờ học: 

Nội dung 1:Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn

Nội dung 2: Cô hướng dẫn cho các cháu thực hiện bài tập môi trường thiên nhiên, trang số 1

Thứ  năm
Giờ học: 

Nội dung 1: Ném và bắt bóng bằng hai tai khoản cách tối thiểu 4m

Nội dung 2: Cô hướng dẫn cho các cháu thực hiện bài tập tạo hình trang số 2

Thứ  sáu
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé làm quen với số lượng 7 và chữ số 7

Nội dung 2: làm bài tập toán số lượng 7 và chữ số 7



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai - Mở chủ đề: Gia đình yêu thương của bé

- Vỗ tiết tấu chậm “ Thiên đường của bé”

Thứ  ba - Thông tin nhà của bé

- Thơ: Thương ông

Thứ  tư - Truyện : Cô bé quàng khăn đỏ

- Bé giúp mẹ quét nhà

Thứ  năm - Trang trí ảnh gia đình

- Đóng chủ đề Thực hiện một số quy định ở nhà: vâng lời ông bà, 

cha mẹ, xin phép khi muốn đi chơi”

Thứ  sáu - Đi nối bàn chân tiến lùi

- Kỹ năng biết kêu cứu khi có người gặp nạn



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai -Hát “Vườn trường mùa thu”.

-Kỹ năng sử dụng cọ vẽ.

Thứ  ba -Trèo lên xuống thang ở độ cao 1.5m so với mặt đất

-Bé kể về một sự việc, hiện tượng.

Thứ  tư -Mở chủ đề: Gương mặt của bé

-Cháu biết cách ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân

Thứ  năm -Đóng chủ đề: Cái mũi kì diệu

-Nhận biết tên gọi và chức năng của các giác quan.

Thứ  sáu -Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

-Đồng dao “ Bịt mắt bắt dê”



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé 

Thứ  hai •Bé biết gì về hoa cúc?

•Bé làm hoa cúc

Thứ  ba •Chuyền bóng qua đầu qua chân

•Đọc thơ “hoa cúc vàng”

Thứ  tư •Tạo hình từ giấy màu 

•Bật liên tục vào vòng – ném trúng đích

Thứ  năm •Cắt dán vườn cây ăn quả

•Công việc của mẹ

Thứ  sáu •Xác định phía trái, phía phải của đối tượng khác

•Nói từ khái quát thông qua hình ảnh
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